
UBND TỈNH SƠN LA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 965 /QĐ-SGDĐT Sơn La, ngày 21 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số
(Tiếng dân tộc Thái K1.23.CĐ của Trường Cao đẳng Sơn La)

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA

Căn cứ Thông tư số 36/2012/TT-BGDĐT ngày 24/10/2012 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân
tộc thiểu số;

Căn cứ Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt
nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp
cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục
quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-SGDĐT ngày 05/5/2020 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về việc ban hành Quy định bảo quản, sử dụng và cấp phát phôi, bằng tốt
nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; chứng chỉ của hệ
thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Sơn La về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La;

Căn cứ Biên bản số 08/BB-TTĐ ngày 07/8/2023 của Tổ thẩm định hồ sơ phê
duyệt kết quả và cấp chứng tiếng dân tộc thiểu số được thành lập theo Quyết định
số 852/QĐ-SGDĐT ngày 17/7/2023 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng Giáo dục.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số cho 38
học viên lớp tiếng dân tộc Thái K1.23.CĐ của Trường Cao đẳng Sơn La:

(Có danh sách kèm theo).
Điều 2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Quản lý chất

lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La và
các học viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo Sở (báo cáo);
- Lưu: VT, QLCLGD.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Huy Hoàng
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DANH SÁCH

Học viên được cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số
Lớp tiếng dân tộc Thái K1.23.CĐ của Trường Cao đẳng Sơn La

(Kèm Quyết định số 965 /QĐ-SGDĐT ngày 21 /8/2023 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới
tính

Dân
tộc Đơn vị công tác ĐTBC

cuối khoá
Xếp loại
HL Ghi chú

1 Nguyễn Thế Anh 03/10/1991 Sơn La Nam Kinh Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La 7,3 Khá

2 Vi Huyền Anh 14/04/1991 Sơn La Nữ Thái Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La 8,6 Giỏi

3 Hoàng Ngọc Ánh 10/06/1998 Sơn La Nữ Kinh Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La 8,1 Giỏi

4 Quàng Hùng Cường 03/07/1980 Sơn La Nam Thái Sở Tư pháp tỉnh Sơn La 7,3 Khá

5 Phạm Bá Di 06/11/1986 Hòa Bình Nam Kinh Sở Tài nguyên và môi trường Sơn La 7,6 Khá

6 Lò Văn Diện 05/03/1989 Sơn La Nam Thái Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La 7,6 Khá

7 Nguyễn Thị Dung 22/10/1986 Sơn La Nữ Kinh Trường Đại học Tây Bắc 8 Giỏi

8 Sa Ngọc Duyên 07/09/1990 Sơn La Nữ Thái Cục thuế tỉnh Sơn La 7,6 Khá

9 Sa Minh Dương 06/12/1988 Sơn La Nam Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La 8,1 Giỏi

10 Lê Thị Kiều Giang 28/06/1977 Sơn La Nữ Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La 7,4 Khá

11 Lương Đức Hà 15/07/1985 Bắc Giang Nam Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La 8 Giỏi

12 Đinh Thị Thu Hằng 09/12/1974 Yên Bái Nữ Mường Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La 8 Giỏi

13 Nguyễn Thị Hằng 02/09/1988 Sơn La Nữ Kinh Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La 7,6 Khá

14 Sùng Thị Hoa 05/11/1997 Sơn La Nữ Mông Trường Mầm non Phiêng Pằn- Mai Sơn 7,3 Khá

15 Vũ Thị Hồng 09/09/1980 Sơn La Nữ Kinh Trường Cao đẳng Y tế Sơn La 7,9 Khá

16 Lò Thị Kim 04/12/1999 Sơn La Nữ Thái Trường Mầm non Long Hẹ - Thuận Châu 8,3 Giỏi

17 Bạc Thị Khuyến 12/10/1989 Sơn La Nữ Thái Trường Mầm non Long Hẹ - Thuận Châu 7,4 Khá

18 Quàng Thị Liên 02/07/1983 Sơn La Nữ Thái Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La 7,3 Khá

19 Bùi Thị Liên 16/09/1993 Nghệ An Nữ Kinh Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La 7,1 Khá

20 Ngọc Phương Loan 27/04/1985 Sơn La Nữ Mường Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La 7,1 Khá

21 Trần Thị Long 25/01/1990 Thanh Hóa Nữ Kinh Trường Chính trị tỉnh Sơn La 8,1 Giỏi
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TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới

tính
Dân
tộc

Đơn vị công tác ĐTBC
cuối khoá

Xếp loại
HL

Ghi chú

22 Nguyễn Thị Ly 03/10/1997 Sơn La Nữ Kinh Trường Mầm non Phiêng Pằn 8,1 Giỏi

23 Bùi Thị Tuyết Mai 14/02/1974 Sơn La Nữ Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La 8 Giỏi

24 Nguyễn Thành Nam 07/12/1973 Sơn La Nam Kinh Chi cục thuế khu vực thành phố Sơn La-Mường La 7,7 Khá

25 Lò Thị Lan Oanh 03/03/1978 Sơn La Nữ Thái Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La 8,1 Giỏi

26 Bùi Thị Oanh 20/01/1972 Sơn La Nữ Kinh Trường Mầm non Cò Nòi- Mai Sơn 7,1 Khá

27 Nguyễn Thu Phương 30/10/1979 Sơn La Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn 7,9 Khá

28 Nguyễn Thị Phương 20/07/1973 Sơn La Nữ Kinh Trường Mầm non Cò Nòi- Mai Sơn 7,4 Khá

29 Lò Thị Sa 04/06/1993 Sơn La Nữ Thái Trường Mầm non Long Hẹ - Thuận Châu 7,6 Khá

30 Đỗ Văn Tuân 16/02/1987 Hà Nội Nam Kinh Trường Cao đẳng Sơn La 7,9 Khá

31 Tạ Thị Thanh 15/07/1984 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Trường Mầm non Nà Ớt -Mai Sơn- Sơn La 7,7 Khá

32 Tòng Thị Thanh 01/03/1985 Sơn La Nữ Thái Trường Cao đẳng Y tế Sơn La 8 Giỏi

33 Lò Thị Thin 02/01/1996 Sơn La Nữ Thái Trường Mầm non Phiêng Pằn 9 Giỏi

34 Đoàn Thị Hồng Thúy 06/05/1985 Bắc Ninh Nữ Kinh Trường Cao đẳng Y tế Sơn La 8,4 Giỏi

35 Cao Minh Trúc 06/08/1972 Nghệ An Nam Kinh Bệnh viện Phổi tỉnh Sơn La 7,3 Khá

36 Vũ Ngọc Trung 23/09/1987 Sơn La Nam Kinh Sở Nội Vụ tỉnh Sơn La 8 Giỏi

37 Tòng Thị Vạn 29/05/1988 Sơn La Nữ Thái Trường Mầm non Long Hẹ - Thuận Châu 7,3 Khá

38 Lương Bình Yên 01/06/1994 Yên Bái Nữ Kinh Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La 8,7 Giỏi

Danh sách có 38 học viên./.
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